	UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



LỊCH HỌC TUẦN 5 LỚP 4/1
Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	Thứ hai
(04/10)
	Sáng 
	Toán
	Triệu và lớp triệu (tt)
	Xem video Làm bài SGK 1,2,3 trang 15 

	
	Chiều
	Tập đọc
	Thư thăm bạn + Người ăn xin
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Tin học
	Làm quen với tệp
	Xem video làm ggf

	Thứ ba
(05/10)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập (trang 16)
	Làm bài SGK 1,2(dòng 1),3abc, 4ab trang 16

	
	Chiều
	Chính tả
	Cháu nghe câu chuyện của bà + (Nhớ viết) Truyện cổ nước mình
	HS tự viết bài ở nhà

	Thứ tư
(06/10)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập (trang 17)
	Làm bài SGK 1( chữ số 3), 2ab, 3a,4 trang 17

	
	
	LTVC
	Từ đơn và từ phức + MRVT: Nhân hậu-Đoàn kết
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	Chiều
	Khoa học
	Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường 
	Xem video làm ggf

	
	
	Âm nhạc
	Ôn bài hát Em yêu hòa bình
 Bài tập độ cao và tiết tấu
	Xem video

	Thứ năm
(07/10)
	Sáng
	Toán
	Dãy số tự nhiên
	Làm bài SGK 1,2,3,4a trang 19

	
	
	Mỹ thuật
	Chúng em với thế giới động vật
	Gửi video

	
	Chiều
	TLV
	Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật + Viết thư

	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Thể dục
	Học động tác chân và động tác lưng bụng của bài TDPTC
	Trực tuyến 15h30-16h

	Thứ sáu
(08/10)
	Sáng
	Khoa học
	Vai trò của chất đạm và chất béo + Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 2 lesson 2+3
	Trực tuyến 8h15-9h30

	
	Chiều
	Toán
	Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
	1,2,3(chữ số 5) trang 20

	
	
	Đạo đức
	Vượt khó trong học tập (tiết 1+2)
	Xem video làm ggf




LỊCH HỌC TUẦN 6 LỚP 4/1
Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	Thứ hai
(11/10)
	Sáng 
	Toán
	So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
	Làm bài SGK 1,2,3,4ab trang 9,10

	
	Chiều
	Tập đọc
	Một người chính trực + Tre Việt Nam
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Tin học
	Các thao tác với tệp
	Trực tuyến 14h-14h30

	Thứ ba
(12/10)
	Sáng
	Toán
	Ôn tập (thay bài luyện tập trang 22)
	Xem video Làm bài SGK 1,2,3 trang 11,12

	
	Chiều
	Kể chuyện
	Một nhà thơ chân chính
	Trực tuyến 14h30-15h30

	Thứ tư
(13/10)
	Sáng
	Toán
	Yến, tạ ,tấn
	Làm bài SGK Bài 1,2,3 trang 23

	
	Chiều
	LTVC
	Từ ghép và từ láy + Luyện tập về từ ghép và từ láy 
	Trực tuyến 14h30-15h30. BT3 chỉ tìm 3 từ ghép tổng hợp, 3 từ ghép phân loại

	
	
	Kĩ thuật
	Khâu thường
	HS tự thực hiện ở nhà

	
	
	Âm nhạc
	Học hát Bài ca đi học
	Link youtobe

	Thứ năm
(14/10)
	Sáng
	Toán
	Bảng đơn vị đo khối lượng
	 Xem video Làm bài SGK 1a,2 trang 24

	
	
	Mỹ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm của học sinh
	Gửi bản nhận xét

	
	Chiều
	TLV
	Cốt truyện + Luyện tập xây dựng cốt truyện

	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Thể dục
	Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân và lưng-bụng của bài TDPTC
	Gửi video

	Thứ sáu
(15/10)
	Sáng
	Khoa học 
	Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn ?  + Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật ?

	Xem video làm ggf

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 3 lesson 1+ 2
	Trực tuyến 8h15-9h30

	
	Chiều
	Toán
	Giây, thế kỉ
	Làm bài 1,2ab trang 25 Trực tuyến 14h30-15h30





LỊCH HỌC LỚP 4/2 TUẦN 5
Từ ngày 4/10/2021 đến ngày 08/10/2021
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	Thứ hai
(4/10)
	Sáng 
	Toán
	Triệu và lớp triệu (tt)
	Xem video Làm bài SGK 1,2,3 trang 15 

	
	Chiều
	Tin học
	Làm quen với tệp
	Xem video làm ggf 14 giờ  đến 14 giờ 30


	
	
	Tập đọc
	Thư thăm bạn + Người ăn xin
	Trực tuyến 18h – 19h

	Thứ ba
(5/10)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập (trang 16)
	Làm bài SGK 1,2(dòng 1),3abc, 4ab trang 16

	
	Chiều
	Chính tả
	Cháu nghe câu chuyện của bà + (Nhớ viết) Truyện cổ nước mình
	HS tự viết bài ở nhà

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 2 lesson 2+3
	Trực tuyến 14 giờ 15 đến 15 giờ 15

	Thứ tư
(6/10)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập (trang 17)
	Làm bài SGK 1( chữ số 3), 2ab, 3a,4 trang 17

	
	
	Khoa học
	Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường 
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Ôn bài hát Em yêu hòa bình
 Bài tập độ cao và tiết tấu
	Xem video14h đến 14h45


	
	
	LTVC
	Từ đơn và từ phức + MRVT: Nhân hậu-Đoàn kết
	Trực tuyến 18h – 19h

	Thứ năm
(7/10)
	Sáng
	Mỹ thuật
	Chúng em với thế giới động vật
	Xem video 8 giờ đến 8 giờ 45


	
	
	Toán
	Dãy số tự nhiên
	Làm bài SGK 1,2,3,4a trang 19

	
	Chiều
	TLV
	Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật + Viết thư

	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Thể dục
	Học động tác chân và động tác lưng bụng của bài TDPTC
	Trực tuyến 15h30-16h

	Thứ sáu
(8/10)
	Sáng
	Toán
	Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
	1,2,3(chữ số 5) trang 20

	
	
	Đạo đức
	Vượt khó trong học tập (tiết 1+2)
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Khoa học
	Vai trò của chất đạm và chất béo + Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ
	Trực tuyến 18h – 19h







LỊCH HỌC LỚP 4/2 TUẦN 6
Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	Thứ hai
(11/10)
	Sáng 
	Toán
	So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
	Làm bài SGK 1,2,3,4ab trang 9,10

	
	Chiều
	Tin học
	Các thao tác với tệp
	Trực tuyến 14 giờ  đến 14 giờ 30


	
	
	Tập đọc
	Một người chính trực + Tre Việt Nam
	Trực tuyến 18h – 19h

	Thứ ba
(12/10)
	Sáng
	Toán
	Ôn tập (thay bài luyện tập trang 22)
	Xem video Làm bài SGK 1,2,3 trang 11,12

	
	Chiều
	Kể chuyện
	Một nhà thơ chân chính
	Trực tuyến 18h – 19h

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 3 lesson 1+ 2
	Trực tuyến 14 giờ 15 đến 15 giờ 15

	Thứ tư
(13/10)
	Sáng
	Toán
	Yến, tạ ,tấn
	Làm bài SGK Bài 1,2,3 trang 23

	
	
	Kĩ thuật
	Khâu thường
	HS tự thực hiện ở nhà

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Học hát Bài ca đi học
	Xem youtobe


	
	
	LTVC
	Từ ghép và từ láy + Luyện tập về từ ghép và từ láy 
	Trực tuyến  18h – 19h BT3 chỉ tìm 3 từ ghép tổng hợp, 3 từ ghép phân loại

	Thứ năm
(14/10)
	Sáng
	Mỹ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm của học sinh
	Gửi bản nhận xét

	
	
	Toán
	Bảng đơn vị đo khối lượng
	 Xem video Làm bài SGK 1a,2 trang 24

	
	Chiều
	TLV
	Cốt truyện + Luyện tập xây dựng cốt truyện

	Trực tuyến 18h – 19h

	
	
	Thể dục
	Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân và lưng-bụng của bài TDPTC
	Video

	Thứ sáu
( 15/10)
	Sáng
	Khoa học
	Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn ?  + Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật ?

	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Toán
	Giây, thế kỉ
	Làm bài 1,2ab trang 25 Trực tuyến 18h – 19h






LỊCH HỌC TUẦN 5 LỚP 4/3
Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	Thứ hai
(04/10)
	Sáng 
	Tập đọc
	Thư thăm bạn + Người ăn xin
	Trực tuyến 8h30 – 9h30

	
	Chiều
	Toán	
	Triệu và lớp triệu (tt)	
	Xem video Làm bài SGK 1,2,3 trang 15

	
	
	Tin học
	Làm quen với tệp
	Xem video làm ggf

	Thứ ba
(05/10)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập (trang 16)
	Làm bài SGK 1,2(dòng 1),3abc, 4ab trang 16

	
	Chiều
	Chính tả
	Cháu nghe câu chuyện của bà + (Nhớ viết) Truyện cổ nước mình
	HS tự viết bài ở nhà

	Thứ tư
(06/10)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập (trang 17)
	Làm bài SGK 1( chữ số 3), 2ab, 3a,4 trang 17

	
	
	LTVC
	Từ đơn và từ phức + MRVT: Nhân hậu-Đoàn kết
	Trực tuyến 8h30 – 9h30

	
	Chiều
	Khoa học
	Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường 
	Xem video làm ggf

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 2 lesson 2+3
	Trực tuyến

	Thứ năm
(07/10)
	Sáng
	TLV
	Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật + Viết thư

	Trực tuyến 8h30 – 9h30

	
	
	Mỹ thuật
	
	Xem video

	
	Chiều
	Toán	
	Dãy số tự nhiên	
	Làm bài SGK 1,2,3,4a trang 19

	
	
	
	
	

	Thứ sáu
(08/10)
	Sáng
	Khoa học
	Vai trò của chất đạm và chất béo + Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ
	Trực tuyến 8h30 -9h30

	
	
	Thể dục
	Học động tác chân và động tác lưng bụng của bài TDPTC
	Trực tuyến 8h15-9h30

	
	Chiều
	Toán
	Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
	1,2,3(chữ số 5) trang 20

	
	
	Đạo đức
	Vượt khó trong học tập (tiết 1+2)
	Xem video làm ggf













LỊCH HỌC TUẦN 6 LỚP 4/3
Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	[bookmark: _GoBack]Thứ hai
(11/10)
	Sáng 
	Toán
	So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
	Làm bài SGK 1,2,3,4ab trang 9,10

	
	Chiều
	Tập đọc
	Một người chính trực + Tre Việt Nam
	Trực tuyến 8h30 – 9h30

	
	
	Tin học
	Các thao tác với tệp
	Trực tuyến 14h-14h30

	Thứ ba
(12/10)
	Sáng
	Kể chuyện
	Một nhà thơ chân chính
	Trực tuyến 8h30 -9h30

	
	Chiều
	Toán
	Ôn tập (thay bài luyện tập trang 22)
	Xem video Làm bài SGK 1,2,3 trang 11,12

	Thứ tư
(13/10)
	Sáng
	Toán
	Yến, tạ ,tấn
	Làm bài SGK Bài 1,2,3 trang 23

	
	Chiều
	LTVC
	Từ ghép và từ láy + Luyện tập về từ ghép và từ láy 
	Trực tuyến 8h30 – 9h30. BT3 chỉ tìm 3 từ ghép tổng hợp, 3 từ ghép phân loại

	
	
	Kĩ thuật
	Khâu thường
	HS tự thực hiện ở nhà

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 3 lesson 1+2
	Trực tuyến 14h15-15h30

	
	
	Âm nhạc
	Học hát Bài ca đi học
	Video

	Thứ năm
(14/10)
	Sáng
	Toán
	Bảng đơn vị đo khối lượng
	 Xem video Làm bài SGK 1a,2 trang 24

	
	
	TLV
	Cốt truyện + Luyện tập xây dựng cốt truyện
	Trực tuyến 8h30-9h30

	
	Chiều
	
	
	

	
	
	Mỹ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm của học sinh
	Gửi bản nhận xét

	Thứ sáu
(15/10)
	Sáng
	Khoa học 
	Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn ?  + Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật ?

	Xem video làm ggf

	
	
	Toán
	Giây, thế kỉ
	Làm bài 1,2ab trang 25 Trực tuyến 8h30 – 9h30

	
	Chiều
	Thể dục
	Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân và lưng-bụng của bài TDPTC
	Gửi video








